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Câu 81: Cho triplet 3’ATG5’ nằm trên mạch gốc của gen. Trình tự nuclêôtit trong côđon tương ứng trên mARN như thế nào? 

A. 5’TAX3’. 
B. 3’UAX5’. 
C. 3’TAX5’. 
D. 5’UAX3’. 

Câu 82: Cà chua có gen làm chín bị bất hoạt được tạo ra nhờ phương pháp nào sau đây? 


A. Lai khác loài. 
B. Nhân bản vô tính. 
C. Chuyển gen. 
D. Gây đột biến. 

Câu 83: Trong các kiểu gen dưới đây, kiểu gen nào khi giảm phân bình thường chỉ cho một loại giao tử 

A. aaBB. 
B. AaBb. 
C. Aabb. 
D. AABb. 

Câu 84: Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi mật độ cá thể quá cao và nguồn sống khan hiếm thì sự cạnh tranh cùng loài giảm.

B. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể, cân bằng với sức chứa của môi trường.

C. Cạnh tranh cùng loài làm thu hẹp ổ sinh thái của loài.

D. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng của quần thể.
Câu 85: Ở 1 loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một quần thể ban đầu của loài này có tần số alen A là 0,3, tần số alen a là

A. 0,3
B. 0,9
C. 0,1
D. 0,7

Câu 86: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể tạo ra các alen mới cho quần thể? 

A. Chọn lọc tự nhiên. 

B. Giao phối không ngẫu nhiên. 


C. Các yếu tố ngẫu nhiên. 
D. Đột biến. 

Câu 87: Quần xã sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

A. Mật độ.    

B. Tỉ lệ đực cái.          C. Nhóm tuổi.  

D. Loài đặc trưng.

Câu 88: Rễ cây có thể hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây? 

A. N2 
B. N2O 
C. NO 
D. NH4+ 

Câu 89: Trong quá trình nhân đôi ADN, loại nuclêôtit nào sau đây ở môi trường nội bào vào liên kết với nuclêôtit loại G trên mạch khuôn? 

A. G 
B. T 
C. X 
D. A 

Câu 90: Số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển được gọi là

A. kích thước tối đa.    B. kích thước của quần thể.    C. mật độ cá thể.       D. kích thước tối thiểu.

Câu 91: Người ta tiến hành cấy truyền một phôi bò có kiểu gen AaBb thành 20 phôi và nuôi cấy thành 20 cá thể. Cả 20 cá thể này có kiểu gen


A. AaBb. 
B. Aabb. 
C. AABB. 
D. aabb. 

Câu 92: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

A. aa × aa.
B. Aa × Aa.
C. Aa × aa.
D. AA × AA.

Câu 93: Dạng đột biến điểm nào sau đây không làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen? 
A. Thay cặp A - T bằng cặp G - X. 
B. Mất cặp A - T. 
C. Thêm cặp G - X. 

D. Thay cặp G - X bằng cặp X - G. 

Câu 94: Một số loài chim nhỏ thường nhặt các sinh vật kí sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc nói trên thuộc mối quan hệ nào dưới đây?

A. Cộng sinh.
                       B. Hợp tác.                           C. Hội sinh.
   D. Cạnh tranh.

Câu 95: Động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng túi? 

A. Thủy tức. 
B. Thỏ. 
C. Giun đất. 
D. Châu chấu. 

Câu 96:  Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tế bào học?

A. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

B. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

C. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.

D. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.

Câu 97: Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Quá trình hình thành loài thường xảy ra một cách chậm chạp. 


B. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật. 


C. Là phương thức hình thành loài thường xảy ra với động vật ít di chuyển. 


D. Loài mới và loài gốc thường sống ở cùng một khu vực địa lí. 

Câu 98: Sói săn mồi thành đàn thì hiệu quả săn mồi cao hơn so với săn mồi riêng lẻ là ví dụ của mối quan hệ nào dưới đây?


A. Hỗ trợ cùng loài.
B. Cạnh tranh cùng loài.
C. Cạnh tranh khác loài.

D. Ký sinh cùng loài.

Câu 99: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định kiểu hình thân cao và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp alen?

A.  Thân thấp


B.  Quả vàng

C. Hạt xanh

D. Hoa trắng

Câu 100: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?


A. aabbdd
B. AaBbDD
C. aaBbDD
D. AaBbDd

Câu 101: Ở người, alen M quy định nhìn màu bình thường, alen m quy định bệnh mù màu; cặp gen M, m nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X. Trong một gia đình, bố mẹ đều có mắt nhìn màu bình thường sinh được con đầu lòng bị mù màu. Kiểu gen của bố mẹ là trường hợp nào dưới đây? 

A. 
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♀♂

 B. 
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♀♂

C. 
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 XX  XY.   

´

♀♂

D. 
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Câu 102: Biết rằng quá trình giảm phân tạo giao tử không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, hai tế bào sinh tinh của cơ thể động vật có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 8.

Câu 103: Ở cà chua, bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là 2n = 24. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tam bội là

     A. 48.                            B. 27.                            C. 36.                             D. 25. 

Câu 104: Tiến hành phép lai (P) 
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 thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, số cá thể F1 mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 


A. 10%. 
B. 40%. 
C. 20%. 
D. 30%. 

Câu 105: Loài bông của châu Âu có 2n = 26 nhiễm sắc thể đều có kích thước lớn, loài bông hoang dại ở Mĩ có 2n = 26 nhiễm sắc thể đều có kích thước nhỏ hơn. Loài bông trồng ở Mĩ được tạo ra bằng con đường lai xa và đa bội hóa giữa loài bông của châu Âu với loài bông hoang dại ở Mĩ. Loài bông trồng ở Mĩ có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là

A. 13 nhiễm sắc thể lớn và 26 nhiễm sắc thể nhỏ.    B. 26 nhiễm sắc thể lớn và 26 nhiễm sắc thể nhỏ.

C. 26 nhiễm sắc thể lớn và 13 nhiễm sắc thể nhỏ.    D. 13 nhiễm sắc thể lớn và 13 nhiễm sắc 
Câu 106: Một đột biến điểm xảy ra đã làm alen A đột biến thành alen a nhưng làm thay đổi tổng số nuclêôtit của alen. Khi nói về alen a, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Alen a có thể dài hơn alen A 3,4 Å. 
B. Alen a có thể ít hơn alen A 3 liên kết hidro. 


C. Alen a có thể nhiều hơn alen A 2 nuclêôtit. 
D. Alen a có thể nhiều hơn alen A 1 liên kết hidro.  

Câu 107: Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, phát biểu sau đây đúng?

A. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

B. Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2.

C. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.

D. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.

Câu 108: Có bao nhiêu ví dụ dưới đây thể hiện mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã sinh vật?

I. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường. 

II. Cây tầm gửi kí sinh trên thân cây gỗ sống trong rừng. 

III. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống trong rừng. 

IV. Nấm,vi khuẩn lam cộng sinh trong địa y. 

A. 2


B. 3



D. 4


D. 1

Câu 109: Khi nói về đặc điểm chung của quá trình quang hợp ở thực vật C3 và thực vật C4, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Không gian cố định CO2 là tế bào mô giậu.    II. Đều có giai đoạn cố định CO2 theo chu trình Canvin.

III. Năng suất quang hợp rất cao.                        IV. Cả hai pha của quá trình quang hợp diễn ra vào ban ngày.

A. 2


B. 3



D. 4


D. 1

Câu 110: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBB x aaBb cho đời con có 


A. 4 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình. 
B. 2 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình. 


C. 4 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình. 
D. 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình. 

Câu 111: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAaa × Aaaa, thu được F1. Tiếp tục cho cây cao F1 giao phấn với cây tứ bội aaaa, thu được Fa. Biết không phát sinh đột biến mới, theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình


A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 
B. 23 cây thân cao : 10 cây thân thấp. 


C. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 
D. 23 cây thân cao : 13 cây thân thấp

	Câu 112: Khi nói về lưới thức ăn bên có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Chuột là mắt xích chung của 4 chuỗi thức ăn. 

II. Mối quan hệ giữa chuột và ếch là quan hệ cạnh tranh. 

III. Nếu cỏ bị chết nhiều thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể. 

IV. Diều hâu có thể thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 4 hoặc bậc 5.


A. 1          B. 2
C. 4.           D. 3.
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Câu 113: Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho phép lai 
P: 
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 thu được F1 có số cá thể mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng là 13,75%. Theo lí thuyết, ở F1 số cá thể cái có kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ là

A. 10% 
B. 2,5% 
C. 1,25% 
D. 5% 
Câu 114: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là P: 0,25 AA : 0,50 Aa : 0,25aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì F2 có 75% số cá thể mang alen a. 

II. Nếu chỉ có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen A có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ có tác động của di - nhập gen thì tần số các alen luôn thay đổi theo một hướng xác định.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 115: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do cặp gen Aa quy định còn tính trạng hình dạng quả do cặp gen Bb quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho tất cả các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 16% số cây hoa đỏ, quả bầu dục. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu cho F1 lai phân tích thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1.

II. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

III. Ở F2, số cá thể dị hợp 2 cặp gen nhưng có kiểu gen khác F1 chiếm tỉ lệ 2%.

IV. F2 có 9% số cá thể thân cao, hoa đỏ thuần chủng.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

	Câu 116: Khi nói về các khu sinh học (biôm) trên cạn của Trái Đất ở hình bên, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

I. Vĩ độ càng cao thì độ đa dạng của các khu sinh học càng cao.
II. Rừng rụng lá ôn đới có độ đa dạng cao hơn rừng lá kim phương Bắc.
III. Rừng Địa Trung Hải có độ da dạng cao hơn Thảo nguyên.

IV. Độ đa dạng tăng dần từ Hoang mạc ( Savan ( Rừng mưa nhiệt đới.

A. 1.                  B. 3.
C. 4.         D. 2.
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Câu 117. Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là: 0,2 
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: 0,8 
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. Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. F3 có tối đa 15 loại kiểu gen. 

II. Ở F2, có 6,25% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen. 

III. Ở F2, có số cây đồng hợp tử lặn về cả 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 9/320. 

IV. Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F3, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 49/320.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 118: Xét 4 tế bào sinh tinh ở cơ  thể có kiểu gen Aa
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 giảm phân tạo giao tử. Cho biết các gen liên kết hoàn toàn, trong quá trình giảm phân chỉ có  1 tế bào có cặp NST  mang 2 cặp gen B,b và  D,d  không phân li trong giảm phân I; phân li bình thường trong giảm phân II; cặp NST mang  cặp gen A, a phân li bình thường. Kết thúc quá trình giảm phân đã tạo ra 6 loại giao tử, trong đó có 12,5% loại  giao tử mang 3 alen trội. Theo lý thuyết, loại giao tử mang 2 alen trội sinh ra từ 4 tế bào trên chiếm tỉ lệ là
   A. 37,5% 
B. 12,5% 
C. 25% 
D. 75% 

Câu 119: Một loài thực vật, xét 3 tính trạng do 3 cặp gen cùng nằm trên 2 cặp NST thường quy định. Trong đó mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây P có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, thu được F1 có 6 loại kiểu hình với tỉ lệ 6: 3: 3: 2: 1: 1. Theo lí thuyết, nếu không có đột biến xảy ra, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở P, có ít nhất một cơ thể mang kiểu gen dị hợp 3 cặp gen.

II. Ở F1, các cây mang kiểu hình ba tính trạng trội chiếm tối đa 37,5%.

III. Ở F1, những cây mang kiểu hình một tính trạng trội có tối đa 6 kiểu gen.

IV. Chọn một cây P tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ 3 tính trạng trội luôn lớn hơn hoặc bằng 50%.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 120: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả hai bệnh di truyền ở người. Bệnh Q do alen lặn nằm trên NST thường quy định và mẹ của người số 5 bị bệnh Q. Bệnh P do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định. 
	Theo lí thuyết, xác suất sinh con trai chỉ bị bệnh Q của cặp vợ chồng 11 – 12 là

A. 7/16
B. 7/144
C. 1/9
D. 1/144
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--------------HẾT-------------
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ
Câu 81: Cho triplet 3’ATG5’ nằm trên mạch gốc của gen. Trình tự nuclêôtit trong côđon tương ứng trên mARN như thế nào? 

A. 5’TAX3’. 
B. 3’UAX5’. 
C. 3’TAX5’. 
D. 5’UAX3’. 

Hướng dẫn giải: 

Các nu trong côđon sẽ liến kết với triplet theo nguyên tắc bổ sung (Chọn D 

Câu 82: Cà chua có gen làm chín bị bất hoạt được tạo ra nhờ phương pháp nào sau đây? 


A. Lai khác loài. 
B. Nhân bản vô tính. 
C. Chuyển gen. 
D. Gây đột biến. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn C

Câu 83: Trong các kiểu gen dưới đây, kiểu gen nào khi giảm phân bình thường chỉ cho một loại giao tử 

A. aaBB. 
B. AaBb. 
C. Aabb. 
D. AABb. 

Hướng dẫn giải:

Số loại giao tử = 2n (n là số cặp gen dị hợp) ( aaBB = 20 = 1 ( Chọn A

Câu 84. Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi mật độ cá thể quá cao và nguồn sống khan hiếm thì sự cạnh tranh cùng loài giảm.

B. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể, cân bằng với sức chứa của môi trường.

C. Cạnh tranh cùng loài làm thu hẹp ổ sinh thái của loài.

D. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng của quần thể.
 Hướng dẫn giải: 

A sai. Vì khi mật độ cá thể quá cao và nguồn sống khan hiếm thì sự cạnh tranh cùng loài tăng. 

B đúng 

C sai. Cạnh tranh cùng loài làm các loài có xu hướng phân li ổ sinh thái → làm mở rộng ổ sinh thái của loài. 

D sai. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của quần thể. 

Câu 85: Ở 1 loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một quần thể ban đầu của loài này có tần số alen A là 0,3, tần số alen a là

A. 0,3
B. 0,9
C. 0,1
D. 0,7

Hướng dẫn giải:

Tần số A + tần số a = 1 ( a = 1 – 0,3 = 0,7 ( Chọn D

Câu 86: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể tạo ra các alen mới cho quần thể? 

A. Chọn lọc tự nhiên. 

B. Giao phối không ngẫu nhiên. 


C. Các yếu tố ngẫu nhiên. 
D. Đột biến. 

Hướng dẫn giải: Chọn D

Câu 87: Quần xã sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

A. Mật độ.    

B. Tỉ lệ đực cái.          C. Nhóm tuổi.  

D. Loài đặc trưng.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A, B, C là đặc trưng của quần thể ( Chọn D

Câu 88: Rễ cây có thể hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây? 

A. N2 
B. N2O 
C. NO 
D. NH4+ 

Hướng dẫn giải: Chọn D

Câu 89: Trong quá trình nhân đôi ADN, loại nuclêôtit nào sau đây ở môi trường nội bào vào liên kết với nuclêôtit loại G trên mạch khuôn? 

A. G 
B. T 
C. X 
D. A 

Hướng dẫn giải:

Nguyên tắc lắp ráp nu khi nhân đôi AND theo nguyên tắc bổ sung A liên kết với T; G liên kết với X ( Chọn C

Câu 90: Số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển được gọi là

A. kích thước tối đa.    B. kích thước của quần thể.    C. mật độ cá thể.       D. kích thước tối thiểu.

Hướng dẫn giải: Chọn D

Câu 91: Người ta tiến hành cấy truyền một phôi bò có kiểu gen AaBb thành 20 phôi và nuôi cấy thành 20 cá thể. Cả 20 cá thể này có kiểu gen


A. AaBb. 
B. Aabb. 
C. AABB. 
D. aabb. 

Hướng dẫn giải:

Cấy truyền phôi tạo ra con có kiểu gen giống hệt nhau và giống hệt phôi ban đầu
Câu 92: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

A. aa × aa.
B. Aa × Aa.
C. Aa × aa.
D. AA × AA.

Hướng dẫn giải:

- P. Aa x aa (  F 1:1 ( Chọn C

Câu 93: Dạng đột biến điểm nào sau đây không làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen? 
A. Thay cặp A - T bằng cặp G - X. 
B. Mất cặp A - T. 
C. Thêm cặp G - X. 

D. Thay cặp G - X bằng cặp X - G. 

Hướng dẫn giải: 

A liên kết T = 2 liên kết hidro; G liên kết với X = 3 liên kết hidro ( Chọn D

Câu 94: Một số loài chim nhỏ thường nhặt các sinh vật kí sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc nói trên thuộc mối quan hệ nào dưới đây?

A. Cộng sinh.
                       B. Hợp tác.                           C. Hội sinh.
   D. Cạnh tranh.

Hướng dẫn giải:

Cả động vật có móng guốc và chim nhỏ đều có lợi nhưng không bắt buộc ( Hợp tác ( Chọn B

Câu 95: Động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng túi? 

A. Thủy tức. 
B. Thỏ. 
C. Giun đất. 
D. Châu chấu. 

Hướng dẫn giải: Chọn A

Câu 96:  Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tế bào học?

A. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

B. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

C. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.

D. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.

Hướng dẫn giải:

Các đáp án A,B,C là bằng chứng sinh học phân tử ( Chọn D

Câu 97: Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Quá trình hình thành loài thường xảy ra một cách chậm chạp. 


B. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật. 


C. Là phương thức hình thành loài thường xảy ra với động vật ít di chuyển. 


D. Loài mới và loài gốc thường sống ở cùng một khu vực địa lí. 

Hướng dẫn giải: Chọn A

 B sai vì điều kiện địa lí không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra biến đổi trên cơ thể sinh vật

 C sai vì thường xảy ra với động vật phát tán mạnh

 D sai vì khác khu vực địa lí 

Câu 98: Sói săn mồi thành đàn thì hiệu quả săn mồi cao hơn so với săn mồi riêng lẻ là ví dụ của mối quan hệ nào dưới đây?


A. Hỗ trợ cùng loài.
B. Cạnh tranh cùng loài.
C. Cạnh tranh khác loài.

D. Ký sinh cùng loài.

Hướng dẫn giải: Chọn A

Câu 99: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định kiểu hình thân cao và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp alen?

A.  Thân thấp


B.  Quả vàng

C. Hạt xanh

D. Hoa trắng

Hướng dẫn giải:

Thân cao và thân thấp là 2 kiểu hình của cùng 1 tính trạng ( Chọn A

Câu 100: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?


A. aabbdd
B. AaBbDD
C. aaBbDD
D. AaBbDd

Hướng dẫn giải: Chọn A

Câu 101: Ở người, alen M quy định nhìn màu bình thường, alen m quy định bệnh mù màu; cặp gen M, m nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X. Trong một gia đình, bố mẹ đều có mắt nhìn màu bình thường sinh được con đầu lòng bị mù màu. Kiểu gen của bố mẹ là trường hợp nào dưới đây? 

A. 
[image: image16.wmf]MMM

 XX  XY.   

´

♀♂

 B. 
[image: image17.wmf]Mmm

 XX  XY.   

´

♀♂

C. 
[image: image18.wmf]MmM

 XX  XY.   

´

♀♂

D. 
[image: image19.wmf]mmM

 XX  XY.   

´

♀♂


Hướng dẫn giải: 

Bố mẹ có mắt nhìn bình thường → mang XM → Loại B,D 

Con đầu lòng bị mù màu → người mẹ phải mang Xm. Chọn C. 

Câu 102: Biết rằng quá trình giảm phân tạo giao tử không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, hai tế bào sinh tinh của cơ thể động vật có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 8.

Hướng dẫn giải:

Một tế bào sinh tinh giảm phân tạo ra tối đa 2 loại giao tử  ( 2 tế bào sinh tinh tạo ra 2 x 2 = 4 loại ( Chọn C

Câu 103: Ở cà chua, bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là 2n = 24. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tam bội là

A. 48.             B. 27.                            C. 36.                                      D. 25. 

Hướng dẫn giải: 

Thể tam bội là 3n = 3 x 24/2 = 36 ( Chọn C

Câu 104: Tiến hành phép lai (P) 
[image: image20.wmf]AB
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 thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, số cá thể F1 mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 


A. 10%. 
B. 40%. 
C. 20%. 
D. 30%. 

Hướng dẫn giải: 

(P) 
[image: image22.wmf]AB

ab

 × 
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 ( F1 A- B- = tỉ lệ giao tử AB = 0,5 – 0,4/2 = 0,3 (Trong lai phân tích TLKH F = TLKG F = TL giao tử ở P ( Chọn D
Câu 105: Loài bông của châu Âu có 2n = 26 nhiễm sắc thể đều có kích thước lớn, loài bông hoang dại ở Mĩ có 2n = 26 nhiễm sắc thể đều có kích thước nhỏ hơn. Loài bông trồng ở Mĩ được tạo ra bằng con đường lai xa và đa bội hóa giữa loài bông của châu Âu với loài bông hoang dại ở Mĩ. Loài bông trồng ở Mĩ có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là

A. 13 nhiễm sắc thể lớn và 26 nhiễm sắc thể nhỏ.

B. 26 nhiễm sắc thể lớn và 26 nhiễm sắc thể nhỏ.

C. 26 nhiễm sắc thể lớn và 13 nhiễm sắc thể nhỏ.

D. 13 nhiễm sắc thể lớn và 13 nhiễm sắc thể nhỏ.

Hướng dẫn giải: 

Loài bông trồng ở Mỹ sinh ra do lai xa và đa bội hóa sẽ có mang bộ NST lưỡng bội của 2 loài ( B

Câu 106: Một đột biến điểm xảy ra đã làm alen A đột biến thành alen a nhưng làm thay đổi tổng số nuclêôtit của alen. Khi nói về alen a, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Alen a có thể dài hơn alen A 3,4 Å. 


B. Alen a có thể ít hơn alen A 3 liên kết hidro. 


C. Alen a có thể nhiều hơn alen A 2 nuclêôtit. 


D. Alen a có thể nhiều hơn alen A 1 liên kết hidro.  

Hướng dẫn giải: 

Một đột biến điểm làm thay đổi tổng số nuclêôtit ( đột biến mất 1 cặp nu hoặc thêm 1 cặp nu

( Mất 1 cặp G – X làm a kém A 3 liên kết H ( B đúng

Thêm 1 cặp nu ( a nhiều hơn A 2 nu và dài hơn 3,4 A0 ( A, C đúng

( D sai vì ko có cặp nu nào có 1 liên kết H

Câu 107: Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, phát biểu sau đây đúng?

A. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

B. Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2.

C. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.

D. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.

Hướng dẫn giải: 

A sai vì chim phổi không có phế nang; 

B sai vì cá chỉ có máu đỏ thẫm; 

C sai vì máu động mạch phổi lại nghèo O2 hơn máu ở tĩnh mạch phổi; 

D đúng vì huyết áp:  động mạch > mao mạch > tĩnh mạch

Câu 108: Có bao nhiêu ví dụ dưới đây thể hiện mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã sinh vật?

I. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường. 

II. Cây tầm gửi kí sinh trên thân cây gỗ sống trong rừng. 

III. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống trong rừng. 

IV. Nấm,vi khuẩn lam cộng sinh trong địa y. 

A. 2


B. 3



D. 4


D. 1

 Hướng dẫn giải: 

I. ức chế cảm nhiễm , II. Kí sinh – vật chủ ( đối kháng

III. Hội sinh, IV. Cộng sinh ( Hỗ trợ

Câu 109: Khi nói về đặc điểm chung của quá trình quang hợp ở thực vật C3 và thực vật C4, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Không gian cố định CO2 là tế bào mô giậu.    II. Đều có giai đoạn cố định CO2 theo chu trình Canvin.

III. Năng suất quang hợp rất cao.                        IV. Cả hai pha của quá trình quang hợp diễn ra vào ban ngày.

A. 2


B. 3



D. 4


D. 1

Hướng dẫn giải: 

Phát biểu đúng là II và IV ( Chọn A

Câu 110: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBB x aaBb cho đời con có 


A. 4 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình. 
B. 2 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình. 


C. 4 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình. 
D. 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình. 

Hướng dẫn giải: 

P. AaBB x aaBb ( F1: Kiểu gen = 2 x 2 = 4; Kiểu hình = 2 x 1 = 2 ( Chọn C

Câu 111: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAaa × Aaaa, thu được F1. Tiếp tục cho cây cao F1 giao phấn với cây tứ bội aaaa, thu được Fa. Biết không phát sinh đột biến mới, theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình


A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 
B. 23 cây thân cao : 10 cây thân thấp. 


C. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 
D. 23 cây thân cao : 13 cây thân thấp

Hướng dẫn giải: 

( P: 
[image: image24.wmf]1
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( Tất cả các cây thân cao F1 lai với cây aaaa:

  
[image: image25.wmf]1
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F:AAAa:AAaa:Aaaaaaaa

111111

´


Các cây thân cao F1 cho giao tử aa với tỉ lệ là 
[image: image26.wmf]515110

.

11611233

´+´=

 ( F1 aaaa = 10/33 x 1 = 10/33 

→ Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là: 23 cây thân cao : 10 cây thân thấp

	Câu 112: Khi nói về lưới thức ăn bên có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Chuột là mắt xích chung của 4 chuỗi thức ăn. 

II. Mối quan hệ giữa chuột và ếch là quan hệ cạnh tranh. 

III. Nếu cỏ bị chết nhiều thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể. 

IV. Diều hâu có thể thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 4 hoặc bậc 5.


A. 1          B. 2
C. 4.           D. 3.
	
[image: image27.png]





Hướng dẫn giải: 

Phát biểu I, II, III đúng; IV sai vì diều hâu không thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 5 ( Chọn D
Câu 113: Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho phép lai 

P: 
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 thu được F1 có số cá thể mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng là 13,75%. Theo lí thuyết, ở F1 số cá thể cái có kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ là

A. 10% 
B. 2,5% 
C. 1,25% 
D. 5% 

Hướng dẫn giải: 

F1: A-bbXdY + aaB-XdY + aabbXD- = 0,1375 ( (0,25 – aabb) x 0,25 x 2 + aabb x 0,75 = 0,1375

( aabb = 0,05 = 0,1 ab x 0,5 ab ( cái P ( giao tử AB = ab = 0,1; Ab = aB = 0,4

( F1: Aa, Bb XDXd = 0,1 x 0,5 x 2 x 0,25 = 2,5%

Câu 114: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là P: 0,25 AA : 0,50 Aa : 0,25aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì F2 có 75% số cá thể mang alen a. 

II. Nếu chỉ có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen A có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ có tác động của di - nhập gen thì tần số các alen luôn thay đổi theo một hướng xác định.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Hướng dẫn giải: 

I. Đúng vì quần thể trên ở trạng thái cân bằng ( F2 có tần số kiểu gen giống P ( Aa + aa = 0,75

II. Sai vì đột biến có thể tăng đa dạng di truyền

III. Đúng vì yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ 1 alen bất kì ra khỏi quần thể

IV. Sai Di nhập gen làm thao đổi tần số alen vô hướng

( Chọn C

Câu 115: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do cặp gen Aa quy định còn tính trạng hình dạng quả do cặp gen Bb quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho tất cả các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 16% số cây hoa đỏ, quả bầu dục. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu cho F1 lai phân tích thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1.

II. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

III. Ở F2, số cá thể dị hợp 2 cặp gen nhưng có kiểu gen khác F1 chiếm tỉ lệ 2%.

IV. F2 có 9% số cá thể thân cao, hoa đỏ thuần chủng.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Hướng dẫn giải: 

Có 2 phát biểu đúng, đó là  II và IV. → Đáp án D. 

Cây hoa đỏ, quả bầu dục (A-bb) chiếm 16% = 0,16. 

→ Cây hoa trắng, quả bầu dục 
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 chiếm tỉ lệ = 0,25 – 0,16 = 0,09. 

→ Kiểu gen 
[image: image30.wmf]ab
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 = 0,09 = 0,3 ×0,3. 

→ Kiểu gen của F1 là 
[image: image31.wmf]AB
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 và đã có hoán vị gen với tần số 40%.

→ Cây 
[image: image32.wmf]AB
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 lai phân tích (Có hoán vị gen 40%) thì đời con có tỉ lệ 3 : 3 : 2 : 2. → I sai. 

II đúng. Vì có 5 kiểu gen là 
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III Sai. Vì cây dị hợp 2 cặp gen nhưng có kiểu gen khác F1 là cây 
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Kiểu gen dị hợp 2 cặp gen 
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 có tỉ lệ = 0,22 x 2 = 0,08. 

IV đúng. Vì số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng = số cây thân thấp, hoa trắng = 0,09 = 9%.
	Câu 116: Khi nói về các khu sinh học (biôm) trên cạn của Trái Đất ở hình bên, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

I. Vĩ độ càng cao thì độ đa dạng của các khu sinh học càng cao.

II. Rừng rụng lá ôn đới có độ đa dạng cao hơn rừng lá kim phương Bắc.

III. Rừng Địa Trung Hải có độ da dạng cao hơn Thảo nguyên.

IV. Độ đa dạng tăng dần từ Hoang mạc ( Savan ( Rừng mưa nhiệt đới.

A. 1.                  B. 3.
C. 4.         D. 2.

Hướng dẫn giải: 

I. Sau vì vĩ độ càng cao thì độ đa dạng càng giảm

II. Đúng

III. Sai vì Thảo nguyên có độ đa dạng cao hơn rừng Địa Trung Hải

IV. Đúng
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Câu 117. Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là: 0,2 
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. Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. F3 có tối đa 15 loại kiểu gen. 

II. Ở F2, có 6,25% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen. 

III. Ở F2, có số cây đồng hợp tử lặn về cả 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 9/320. 

IV. Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F3, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 49/320.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Hướng dẫn giải: 

Đáp án C

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và III. → Đáp án C.

-  I đúng vì 

+ Ab//ab và AB//Ab tự thụ ( 5 loại kiểu gen AB//AB ; AB/Ab; Ab//Ab; Ab//ab; ab//ab

+ De//de tự thụ ( 3 loại kiểu gen De//De; De//de; de//de 

( 5 x 3 = 15 loại kiểu gen

- Ở F2, cá thể dị hợp về 2 cặp gen (AB//Ab De//de + Ab//ab De//de) x có tỉ lệ = 0,2 × (1/4)2 + 0,8×(1/4)2 = 0,0625 = 6,25%. → II đúng

- F2 ab//ab de//de = 0,2×{(1-1/22)/2}2 = 9/320 → III đúng.

- Ở F3, kiểu hình A-B-D-ee có tỉ lệ = 0,8×{(1- (1-1/23)/2}2 = 81/320; Kiểu gen 
[image: image45.wmf]De
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 chiếm tỉ lệ = 0,8×[image: image47.png]~Fal



 ×  [image: image49.png]~Fal



 = 49/320.

→ Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F3, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ = (49/320)/(81/320)  = 49/81. → IV sai.

Câu 118: Xét 4 tế bào sinh tinh ở cơ  thể có kiểu gen Aa
[image: image50.wmf]BD
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 giảm phân tạo giao tử. Cho biết các gen liên kết hoàn toàn, trong quá trình giảm phân chỉ có  1 tế bào có cặp NST  mang 2 cặp gen B,b và  D,d  không phân li trong giảm phân I; phân li bình thường trong giảm phân II; cặp NST mang  cặp gen A, a phân li bình thường. Kết thúc quá trình giảm phân đã tạo ra 6 loại giao tử, trong đó có 12,5% loại  giao tử mang 3 alen trội. Theo lý thuyết, loại giao tử mang 2 alen trội sinh ra từ 4 tế bào trên chiếm tỉ lệ là

   A. 37,5% 
B. 12,5% 
C. 25% 
D. 75% 

Hướng dẫn giải: 
* 1 tế bào đột biến tạo ra 2 loại giao tử là: A BD bd và a hoặc a BD bd và A

* 3 tế bào giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử là:  A BD và a bd hoặc a BD và A bd
- Để tạo ra 6 loại giao tử và giao tử mang 3 alen trội = 12,5%

--> 1 tế bào đột biến đã tạo ra giao tử a BD bd và A với tỉ lệ 2:2

      3 tế bào giảm phân bình thường đã tạo ra:

+ 1 tế bào tạo ra giao tử A BD và a bd với tỉ lệ 2:2

+ 2 tế bào đều tạo ra giao tử a BD và A bd với tỉ lệ 4:4

--> tỉ lệ loại giao tử mang 2 alen trội sinh ra từ 4 tế bào trên là 2 a BD bd + 4 a BD =  6/16 = 37,5%
Câu 119: Một loài thực vật, xét 3 tính trạng do 3 cặp gen cùng nằm trên 2 cặp NST thường quy định. Trong đó mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây P có kiểu gen khác nhau giao phấn với nhau, thu được F1 có 6 loại kiểu hình với tỉ lệ 6: 3: 3: 2: 1: 1. Theo lí thuyết, nếu không có đột biến xảy ra, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở P, có ít nhất một cơ thể mang kiểu gen dị hợp 3 cặp gen.

II. Ở F1, các cây mang kiểu hình ba tính trạng trội chiếm tối đa 37,5%.

III. Ở F1, những cây mang kiểu hình một tính trạng trội có tối đa 6 kiểu gen.

IV. Chọn một cây P tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ 3 tính trạng trội luôn lớn hơn hoặc bằng 50%.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III.

Gọi 3 cặp gen đang xét là Aa và Bb, Dd; Aa và Bb nằm trên cùng 1 cặp NST

Khi P khác nhau mà đời con có tỉ lệ 6: 3: 3: 2: 1: 1 = (1 : 2 : 1) x (3: 1) và ở cặp Dd khi lai chỉ có thể cho tỉ lệ kiểu hình là 3:1 ( cặp Aa, Bb cho tỉ lệ 1:2:1.

- Xét cặp Dd: F1 có tỉ lệ kiểu hình 3:1 ( P. Dd x Dd

- Xét cặp Aa, Bb: F1 có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 ( thì sẽ có ít nhất 1 cây mang kiểu gen Ab/aB, kiểu hình vắng mặt chỉ có thể là 2 tính trạng lặn ab/ab.

+ Các trường hợp có thể có của P:
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                        (2)

( Phép lai 1: P. 
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    Phép lai 2: 
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I . đúng, vì cả 2 trường hợp đều cần ít nhất 1 cây có kiểu gen 
[image: image63.wmf]Ab
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( P. cần có ít nhất 1 cây có kiểu gen dị hợp 3 cặp gen Ab//aB Dd.

II. đúng

- Cặp Aa,Bb: phép lai (1) P. đều dị hợp 2 cặp gen ( F1: A-B- cho tỉ lệ tối đa = 0,5 + aabb mà aabb = 0 ( A-B- tối đa = 50%

- Cặp Dd: F1 có D- tối đa = 75%

( A-B-D- tối đa = 50% x 75% = 37,5%

Còn ở phép lai 2: F1: A-B- tối đa là 25% ( A-B-D- = 0,375 x 0,75 < hơn ở phép lai 1

III. đúng vì các cây mang kiểu hình mang một tính trạng trội A-bb, dd + aaB-, dd + aabb, D- 

 + phép lai (1) thì có tối đa 2 + 2 + 2 = 6 kiểu gen, với cụm phép lai (2) thì có tối đa 3 + 2 = 5 kiểu gen.

IV sai, nếu chọn phải cây mang kiểu gen 
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), Dd tự thụ phấn thì đời con có A-B- D- chiếm 0%.

Câu 120: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả hai bệnh di truyền ở người. Bệnh Q do alen lặn nằm trên NST thường quy định và mẹ của người số 5 bị bệnh Q. Bệnh P do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định. 
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Theo lí thuyết, xác suất sinh con trai chỉ bị bệnh Q của cặp vợ chồng 11 – 12 là

A. 7/16
B. 7/144
C. 1/9
D. 1/144

Hướng dẫn giải:

* Bệnh Q: 

- Xét người 11: Có bố mẹ dị hợp về gen gây bệnh Q: Aa × Aa → người 11 bình thường: 1/3AA : 2/3Aa 

- Xét người 12: Có bố mẹ dị hợp về gen gây bệnh Q: Aa × Aa → người 12 bình thường: 1/3AA: 2/3Aa

( Con aa = 1/3 x1/3 = 1/9

* Bệnh P: 

+ Người 7: XBY    

+ Người 8: Có em trai (10) bị bệnh (XbY) → Bố mẹ họ: XBY × XBXb → người 8: 1/2 XBXB: 1/2XBXb

Xét cặp vợ chồng 7 – 8:  XBY × (1/2XBXB: 1/2XBXb) 

→ người 12: (3/4XBXB : 1/4XBXb) x 11 XAY

Xác suất sinh con trai không bị bệnh P = 1/2Y×7/8XB = 7/16
( Xác suất con trai chỉ bị bênh Q: aaXBY= 1/9 x 7/16 = 7/144
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